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BÁO CÁO  

Về việc cung cấp thông tin để triển khai Chương trình Nhà chống lũ  

năm 2023 trên địa bàn huyện Tuy Phước 

    

Thực hiện Công văn số 3051/SXD-QLN&PTĐT ngày 27/10/2022 của Sở Xây 

dựng Bình Định về việc phối hợp với Quỹ hỗ trợ phát triển cộng đồng sống bền 

vững về hợp tác và triển khai Chương trình Nhà chống lũ năm 2023 trên địa bàn 

tỉnh. Qua kiểm tra, rà soát tình hình thiên tai, bão lũ trên địa bàn huyện Tuy Phước, 

UBND huyện Tuy Phước báo cáo Sở Xây dựng tỉnh một số nội dung cụ thể như sau:  

I. Tình hình thiên tai, bão lũ trên địa bàn huyện trong vòng 05 (năm) 

năm gần đây 

1. Năm 2017 

1.1. Diễn biến thiên tai năm 2017 

- Do ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão số 12, nên từ tối ngày 03/11 đến 13 giờ 

04/11/2017, trên địa bàn huyện có mưa to, có nơi mưa rất to, kết hợp nước lũ từ 

thượng nguồn sông Hà Thanh và sông Kôn đổ về, đến chiều ngày 6/11/2017 đã gây 

một đợt lũ, lụt lớn ngập sâu trên địa bàn huyện. Mực nước lúc 15 giờ ngày 

6/11/2017 trên Sông Kôn tại Thạnh Hòa:  8,49m trên báo động III: 0,49m. 

- Do ảnh hưởng của không khí lạnh liên tục được tăng cường và gió Đông trên 

cao, nên ngày 01/12 đến ngày 3/12 trên địa bàn huyện có mưa to đến rất to, kết hợp 

nước lũ từ thượng nguồn đổ về đã gây đợt lũ lụt ngập sâu trên địa bàn huyện. Mực 

nước lũ lúc 01 giờ ngày 05/12 trên sông Kôn tại Thạnh Hòa 7,79m, ở mức BĐ3; 

Nước lũ gây cô lập hoàn toàn các xã phía Bắc huyện, nhà ở dân cư các vùng trũng 

thấp bị ngập nước sâu từ 0,5-:-1,0m trên 1.718 hộ. Tình hình giao thông các địa 

phương bị chia cắt hoàn hoàn. 

- Do ảnh hưởng của hoàn lưu phía Bắc bão số 16 kết hợp với không khí lạnh 

tăng cường nên từ chiều tối và đêm 25-27/12/2017 trên địa bàn huyện đã xuất hiện 

một đợt mưa lớn diện rộng, đến chiều ngày 25/12/2017 ảnh hưởng diện tích gieo sạ 

trên địa bàn huyện là: 2.800 ha.   

1.2. Tình hình thiệt hại về nhà ở dân cư do thiên tai 

- Do ảnh hưởng trực tiếp của bão số 12 nên tối ngày 4/11/2017 trên địa bàn 

huyện có gió bão giật cấp 10 đến cấp 11 đã làm nhà ở dân cư trên địa bàn huyện bị 

sập, hư hỏng tốc mái nặng 147 cái; trong đó, qua kiểm tra xác minh nhà ở dân cư bị 

sập trên 70% là 97 cái, nhà ở bị hư hỏng, tốc mái  từ 50%-70% là 50 cái. 

- Mưa lũ từ ngày 3/12 đến ngày 6/12/2017 cũng đã làm nhà ở dân cư bị sập 04 

cái.  

2. Năm 2018 

2.1. Diễn biến thiên tai năm 2018 



- Do ảnh hưởng của bão số 9 nên từ tối ngày 25/11 đến sáng ngày 26/11/2018, 

trên địa bàn huyện có mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa đo được từ các trạm đo 

mưa từ 60-100mm. 

- Do ảnh hưởng không khí lạnh nên từ ngày 9/12/2018, trên địa bàn huyện có 

mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa đo được từ các trạm đo mưa từ 60-150mm, kết 

hợp nước thượng nguồn đổ về đã gây ra đợt lũ lụt lớn trên địa bàn huyện, các đường 

tràn từ ĐT636B đi xã Phước Thắng ngập nước từ 0,8-:-1,0m, đường tràn ĐH42 đi 

Phước Nghĩa, Phước Hiệp ngập nước từ 0,8-:-9,0m, gây cô lập không đi lại được. 

Mực nước lũ trên sông Kôn và sông Hà Thanh ngày 10/12/2018 cụ thể như sau:  

+ Trên sông Hà Thanh tại Diêu Trì, lúc 02 giờ 00 ngày 10/12/2018 là: 5,44m 

dưới BĐ III là 0,06m. 

+ Trên sông Kôn tại Thạnh Hòa, lúc 04 giờ ngày 10/12/2018 là: 7,88m, dưới 

BĐ3 0,12m. 

- Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới gần biển Đông và có khả năng mạnh lên 

thành bão, nên từ ngày 28/12/2018 đến ngày 01/01/2019, trên địa bàn huyện có mưa 

to, có nơi mưa rất to. Mực nước lũ lúc 04 giờ ngày 30/12/2018, trên sông Kôn tại 

Thạch Hòa 6,97m, dưới BĐ2 0,03m; 

2.2. Tình hình thiệt hại về nhà ở dân cư do thiên tai: Do ảnh hưởng mưa to, 

kết hợp lượng nước mưa thượng nguồn đổ về đã gây ra đợt lũ lụt lớn làm ngập nhà 

cửa của người dân trên địa bàn nhưng không gây thiệt hại đáng kể về nhà ở. 

3. Năm 2019 

3.1. Diễn biến thiên tai năm 2019 

* Chịu trực tiếp của cơn bão số 5 

Từ 22 giờ ngày 30/10 đến 2 giờ 30 ngày 31/10/2019, bão số 5 đổ bộ trực tiếp 

tỉnh Bình Định, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 từ (75 - 90 

km/giờ), giật cấp 11, đồng thời gây mưa lớn trên diện rộng. 

* Ảnh hưởng của cơn bão số 6: Theo dự báo từ đêm ngày 10/11 đến sáng 

sớm ngày 11/11/219, bão số 6 sẽ đổ bộ vào đất liền của tỉnh ta, tuy nhiên sau khi vào 

gần bờ sau đó đã suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, nên không có gây thiệt hại. 

3.2. Tình hình thiệt hại về nhà ở dân cư do thiên tai 

Bão số 5 đã làm thiệt hại nhà ở của nhân dân toàn huyện có 90 nhà ở chính, 

duy nhất bị sập hoàn toàn (gồm: 01 hộ chính sách, 12 hộ nghèo, 03 hộ cận nghèo, 74 

hộ khó khăn) và 65 nhà ở chính, duy nhất bị hư hỏng nặng không ở được (gồm: 

trong đó: 01 hộ chính sách, 08 hộ nghèo, 03 hộ cận nghèo, 53 hộ khó khăn). 

4. Năm 2020 

4.1. Diễn biến thiên tai năm 2020 

Trong năm 2020, tỉnh Bình Định nói chung và huyện Tuy Phước nói riêng 

chịu thiệt hại trực tiếp của 02 cơn bão số 9 và cơn bão số 12 gây ra, đã làm thiệt hại 

trên địa bàn huyện, cụ thể:  

* Chịu trực tiếp của cơn bão số 9 



Trước khi bão số 9 đổ bộ từ 23h ngày 27/10/2020 trên địa bàn huyện đã có 

mưa to đến rất to, đến sáng ngày 28/10/2020 bão số 9 đã đổ bộ gây mưa và gió giật 

mạnh từ cấp 8, giật cấp 9 trên địa bàn huyện. 

* Chịu trực tiếp của cơn bão số 12 

- Từ đêm ngày 09/11 đến sáng ngày 10/11 bão số 12 đã đổ bộ vào đất liền từ 

tỉnh ta đến Ninh Thuận, nên trên địa bàn huyện có gió bão mạnh cấp 8, giật cấp 9. 

- Do ảnh hưởng của bão nên đã gây mưa to đến rất to trên địa bàn huyện, kết 

hợp nước từ thượng nguồn đổ về dâng cao, mực nước đo được lúc 19 giờ ngày 

10/11/2020 trên sông Hà Thanh tại Diêu Trì 6.5m trên báo động III: 1,0m. 

Trên sông Kôn tại Thạnh Hòa: 7.42m trên báo động II: 0.42m. 

4.2. Tình hình thiệt hại về nhà ở dân cư do thiên tai 

- Về nhà ở chính dân cư bị sập: Bão số 9 đã làm sập 31 nhà, cụ thể từng địa 

phương: (Xã Phước Hiệp: 01 nhà, Phước An 01 nhà, Phước Hòa 10 nhà, Phước 

Thuận 5 nhà, Phước Sơn 13 nhà và thị trấn Tuy Phước 01 nhà). Bão số 12 đã làm 

sập 01 nhà của hộ dân thôn An Lợi xã Phước Thắng. 

- Về nhà ở dân cư bị tốc mái, hư hỏng nặng: 24 nhà, bao gồm: (Phước An 02 

nhà, Phước Hiệp 04 nhà, Phước Thành 01 nhà, Phước Sơn 08 nhà, Phước Thuận 02 

nhà, Phước Lộc 03 nhà, Phước Nghĩa 01 nhà, thị trấn Tuy Phước 03 nhà).  

5. Năm 2021 

5.1. Diễn biến thiên tai năm 2021 

- Cuối tháng 11 từ  ngày 28-30/11/2021, trên địa bàn huyện có mưa to, đến rất 

to, kết hợp nước lũ từ thượng nguồn đổ về đã làm ngập sâu, gây chia cắt hoàn toàn 

trên địa bàn huyện, có trên 80% nhà ở dân cư bị ngập nước từ 0,6-:-1,0m.  

- Mực nước lũ tại Thạnh Hòa đã đạt đỉnh 9.44m lúc 13h/30/11 trên báo động 

III là 1.44m, xấp xỉ đỉnh lũ lịch sử năm 2016, trên sông Hà Thanh tại Diêu Trì: 

6.16m, trên báo động III: 0,66 m. 

- Ngập úng: Mưa cuối tháng 12/2021 bình quân trên địa bàn tỉnh 150 mm, gây 

lũ xấp xỉ BĐ 1; riêng sông Kôn tại Thạnh Hòa trên mức BĐ 2. Lũ gây ngập úng 

1.564,64 ha lúa mới gieo sạ vụ Đông Xuân 2021-2022 của nhân dân phải gieo sạ lại. 

5.2. Tình hình thiệt hại về nhà ở dân cư do thiên tai 

- Nhà ở bị sập: Phước Hòa 07 nhà, Phước Thắng 03 nhà, Phước Thuận 01 nhà.  

- Nhà ở  bị hư hỏng: xã Phước Hòa 02 nhà và Phước Quang 01 nhà. 

II. Các chương trình hỗ trợ về nhà ở trên địa bàn 

- Chương trình Xây dựng nhà ở Đại Đoàn Kết do các đơn vị hỗ trợ như sau: 

Hội liên hiệp phụ nữ huyện và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; Tổ chức kết nối 

Châu Á (ACI); Quỹ VNN tỉnh; Ban Thi đua khen thưởng huyện. 

- Chương trình Sửa chữa nhà ở do đơn vị hỗ trợ là Hội liên hiệp phụ nữ 

huyện.  

III. Lịch vụ mùa của nông dân huyện Tuy Phước 

1. Vụ Đông Xuân 2021 – 2022 



1.1. Cây lúa: 

- Bắt đầu gieo sạ từ ngày 10/12/2021 đến 20/12/2021, riêng xã Phước Thành, 

xã Phước An bắt đầu gieo sạ từ ngày 01/12/2021.  

1.2. Cây trồng cạn: 

- Bắt đầu trồng từ tháng 11/2021 đến cuối tháng 12/2021 và có thể kéo dài đến 

tháng 02/2022.  

2. Vụ Hè Thu 2021 – 2022: 

- Cây lúa: Bắt đầu gieo sạ từ ngày 10/5/2022 đến 20/5/2022.  

3. Vụ Đông Xuân 2022 – 2023: 

3.1. Cây lúa: 

- Bắt đầu gieo sạ từ ngày 10/12/2022 đến 25/12/2022, riêng xã Phước Thành, 

xã Phước An bắt đầu gieo sạ từ ngày 01/12/2022.  

3.2. Cây trồng cạn: 

- Bắt đầu trồng từ tháng 11/2022 đến cuối tháng 12/2022 và có thể kéo dài 

đến tháng 02/2023. 

 Trên đây là báo cáo về việc cung cấp thông tin để triển khai Chương trình Nhà 

chống lũ năm 2023 trên địa bàn huyện, UBND huyện Tuy Phước báo cáo Sở Xây 

dựng Bình Định xem xét, tổng hợp./. 

 

Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN   

- Sở Xây dựng BĐ (b/c); KT. CHỦ TỊCH 

- Phòng KT&HT huyện;                                                                          PHÓ CHỦ TỊCH 

- Lưu: VT.        
 

 

 

                                                                                      

 Nguyễn Ngọc Xuân                        
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